
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 27/01 - 04/04/2026
Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 201A030774 Quan Ti Mẫn 30/09/2002 0906680744 quantiman17@gmail.com
2 201A210040 Đoàn Phương Vy 12/08/2002 0774671920 phuongvy2350@gmail.com
3 201A300013 Nguyễn Dương Linh 27/01/2002 0914790941 nguyenduonglinh271@gmail.com
4 211A030996 Ngô Khánh Vân 31/10/2003 0385837192 Van.0943971372@gmail.com
5 211A040026 Trần Thị Thanh Vân 23/05/2003 0338260027 trthithanhvan@gmail.com
6 211A090017 Trần Thị Kim Ngân 20/09/2002 0397498202 jngan30@gmail.com
7 211A110030 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 01/03/2003 0845002835 nguyendiemquynh0103@gmail.com
8 211A230029 Nguyễn Tuấn Trường 16/03/2003 0903908301 tuantruong16032003@gmail.com
9 221A010307 Đồng Phước Phong 10/06/2004 0372509311 dongphuocphong8604@gmail.com

10 221A030128 Nguyễn Hoàng Minh 07/10/2004 0986627917 nguyenhoangminhn6685@gmail.com
11 221A030141 Nguyễn Thanh Hường 27/07/2004 0382983109 huongphong270704@gmail.com
12 221A030359 Nhuyễn Thị Ngọc Anh 27/08/2004 0886834979 Nguyenthingocanh630@gmail.com
13 221A031249 Lê Thị Tường Vy 26/07/2004 0963181849 vy2672004@gmail.com
14 221A031276 Bạch Nhã Phương 23/11/2004 0586887498 Bachnhaphuong65@gmail.com
15 221A040149 Nguyễn Thị Kim Hằng 02/01/2004 0936803900 Nguyenthikimhang987@gmail.com
16 221A040166 Huỳnh Hà Ngọc Diễm 11/11/2004 0943556107 huynhhangocdiem1111@gmail.com
17 221A040291 Phạm Thị Bích Hợp 11/09/2004 0327740417 phamhoppp204@gmail.com
18 221A050088 Trần Nguyễn Hiếu Nam 07/11/2004 0965164752 hieunam0711@gmail.com
19 221A050197 Nguyễn Thị Kim Thoa 09/08/2004 0353158376 Nthoa982004@gmail.com
20 221A050216 Trương Thị Kiều Diểm 15/08/2004 0797241870 diemt1559@gmail.com
21 221A100188 Phạm Thị Thuỳ Dung 20/02/2004 0774722980 phamdung20022004@gmail.com
22 221A160096 Lê Đức Anh 16/02/2004 0935117451 dimmy2912@gmail.com 
23 221A170649 Nguyễn Hoàng Anh Thư 04/05/2004 0973242033 anhthu8981@gmail.com
24 221A210414 Vòng Gia Dung 02/01/2004 0385941164 giadung04@gmail.com
25 221A230214 Vũ Linh Nhi 08/12/2004 0961387840 vulinhnhi226@gmail.com
26 221A230234 Nguyễn Thị Tú Trinh 28/04/2004 0932811791 ngt.tutrinh2804@gmail.com
27 221A230323 Phạm Trần Gia Bảo 09/07/2004 0815787840 giabaochu2310@gmail.com
28 221A230352 Bùi Thanh Phương Anh 31/03/2004 0938852028 btpanh3103@gmail.com
29 221A270020 Văn Nguyễn Hạnh Nhi 02/01/2004 0947351794 vanhanhnhi36@gmail.com
30 221A270064 Trần Thị Ánh Nhi 22/11/2004 0792136213 anhnhihehe@gmail.com
31 221A270083 Phạm Thị Như Quỳnh 11/03/2004 0971473273 ptnquynh113@gmail.com
32 221A270110 Mai Hồng Khánh 29/09/2004 0379029642 maihongkhanh29092004@gmail.com
33 221A300445 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/10/2003 0898138565 nguyenthithuthao14102003@gmail.com
34 221A300469 Nguyễn Bằng Phi 13/01/2004 0838853823 bangphi.ng11@gmail.com
35 221A310071 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 06/02/2004 0328696764 ngocdiem060204@gmail.com
36 221A310125 Nguyễn Ngọc Huỳnh 21/05/2004 0385575285 Huynhboak@gmail.com
37 221A310233 Liễu Thị Anh Thư 28/09/2004 0387353878 lth.ahthw@gmail.com
38 221A320051 Bồ Li Ang Ka Dịu 30/05/2004 0918497073 kadiu2004@gmail.com
39 221A360106 Nguyễn Phi Hồng Ngọc 17/05/2004 0585695629 nphn0517@gmail.com
40 221A370882 Phạm Mỹ Quyên 06/02/2004 0375704074 pmq0604@gmail.com
41 221A371124 Phan Lê Tường Vy 18/08/2004 0386448016 phanvy736.2019@gmail.com
42 231A040127 Phạm Thị Ngọc Hân 19/09/2005 0398106778 phamthingochan1909@gmail.com
43 231A090072 Cao Thành Dương 15/06/2005 0966518577 duongkg155@gmail.com
44 231A110126 Phan Dương Tuyết Nhi 09/02/2005 0833594687 phanduongtuyetnhi925@gmail.com
45 231A230717 Thái Tâm Như 21/03/2004 0585789424 thaitamnhu949@gmail.com
46 231A310378 Nguyễn Thị Hải 12/02/2005 0332646522 nguyenthihai12205@gmail.com
47 231A380087 Đặng Như Ý 17/06/2001 0918520203 Dnhuy1706@gmail.com
48 231A380090 Thạch Ngọc Kiều Vy 02/10/2005 0914591346 kvy.02102005@gmail.com
49 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/07/1991 0932753291 hiennguyen18791@gmail.com
50 Nguyễn Anh Minh 30/10/1989 0776677363 apclone01@gmail.com

Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 1/2026 3-5-7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 1 năm 2026


